
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Ấp Tân Điền I (thửa đất số 2154, tờ bản đồ số 3), Xã Sơn Phú, Huyện Giồng Trôm, 
Tỉnh Bến Tre, Việt Nam

18/08/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC LONG - SƠN PHÚ

1301118430

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

2. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ môi giới pháp luật cấm kinh doanh, trừ đấu giá)

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ lâm sản và động vật pháp luật cấm kinh doanh)

4620

5. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
(trừ thuốc lá thuốc lào không rõ nguồn gốc, thuốc lá thuốc lào 
pháp luật cấm kinh doanh)

4634

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661(Chính)

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết;  bán buôn sắt, thép xây dựng

4669

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Chi tiết: Đại lý vé số các tỉnh và thu đổi vé trúng

9200

16. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

7710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC 
LONG - SƠN PHÚ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH 1TV PHƯỚC LONG - SƠN PHÚ

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913965358
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

17. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

21. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

22. In ấn 1811

23. Dịch vụ liên quan đến in 1812

24. Sao chép bản ghi các loại 1820

25. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

27. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bến bãi đổ xe, trừ kinh doanh bất động sản)

5210

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

30. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

31. Dịch vụ ăn uống khác 5629

32. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

33. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

34. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, đồng 
hồ, mắt kính. Bán lẻ hạt giống, phân bón, dầu gió, dầu khuynh 
diệp, dầu cù là, dầu nóng. Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, thức ăn 
cho động vật cảnh, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. 
Bán lẻ vàng trang sức, mỹ nghệ. Bán lẻ quần áo thời trang. 
Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình.

4773

37. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy 
chữa cháy và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 083068017317

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 554, ấp Long Thị, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 554, ấp Long Thị, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

ĐINH VĂN TÁM           Nam
09/12/1968 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       083068017317
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 554, ấp Long Thị, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 554, ấp Long Thị, Xã Phước Long, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH VĂN TÁM           Nam

09/12/1968 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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